
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK TÔ 

TRUNG TÂM Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Số:      /TTYT-TCHC-TCKT 

V/v đề nghị cung cấp báo giá 

làm, thay thế bảng, biểu tại 

Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô 

       

    Đăk Tô, ngày      tháng 01 năm 2025 

 

                                    Kính gửi: Các doanh nghiệp/cơ sở kinh doanh trong và 

ngoài tỉnh. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 107/KH-TTYT ngày 20/01/2025 của Trung tâm Y tế 

huyện Đăk Tô về việc làm, thay thế bảng, biểu tại Trung tâm Y tế huyện Đăk 

Tô. 

Để có cơ sở triển khai Làm, thay thế bảng, biểu tại Trung tâm Y tế huyện 

Đăk Tô. Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô mời các doanh nghiệp/cơ sở kinh doanh 

trong và ngoài tỉnh có khả năng cung cấp hàng hóa (nêu trên) quan tâm Báo giá 

các mặt hàng tính đến thời điểm hiện nay, cụ thể như sau: 

1. Danh mục đề nghị báo giá, số lượng, đặc tính kỹ thuật:  

- Danh mục, quy cách: Theo Phụ lục gửi kèm 

- Yêu cầu hàng hóa báo giá: Giá bao gồm thuế, chi phí vận chuyển; mới 

100%, hạn sử dụng ít nhất 12 tháng khi bàn giao; có giấy chứng nhận xuất xứ, 

lưu hành theo quy định (nếu có). Đề nghị các doanh nghiệp sản xuất/cơ sở kinh 

doanh không thay đổi các thông tin trên mẫu báo giá ban hành kèm theo Công 

văn này. 

2. Thông tin, số lượng và hình thức nhận báo giá 

- Thông tin nhận báo giá: Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô; khối 9 thị trấn 

Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum; điện thoại liên hệ: 02603 831 217 hoặc 

0905928774, 0972941571 

- Hình thức, số lượng nhận báo giá:  Gửi trực tiếp đến văn thư hoặc phòng 

Tổ chức hành chính - Tài chính - Kế toán; qua dịch vụ bưu chính; qua số fax: 

02603831217, qua địa chỉ mail: thungan.blttn@gmail.com.;  

3. Thời gian nhận báo giá: Chậm nhất 11 giờ 00 phút, ngày 03/02/2025, 

các báo giá nhận được sau thời điểm nên trên sẽ không được xem xét. 

4. Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của 

thiết bị, phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp 

báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc 

nâng khống giá. 



Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô kính mong nhận được sự phối hợp của các 

doanh nghiệp sản xuất/kinh doanh trong và ngoài tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng KH-NV-ĐD-KSNK  

(để đăng tải lên Website của đơn vị); 

 -Lưu: VT, TCHC-TCKT.                                                                     
. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Trần Văn Bình 

 

 



 

Phụ lục 

 

BẢNG, BIỂU CẦN LÀM, THAY THẾ 

(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-TTYT ngày 20 tháng 01 năm 2025 của Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô) 
 

TT Tên bảng, biểu 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Nội dung cần làm Đơn giá Thành tiền 

1 
Bảng Biểu hiện của Trung 

tâm 
Cái 01 

Làm mới bằng vật liệu Alu gắn chữ nổi, 

ốp vào mặt nền bảng biểu hiện cũ; 

khung sắt, kích thước bảng dài x 

rộng/cao =6,50m x1,2m 

 

 

2 
Bảng hướng dẫn sơ đồ 

bệnh viện  
Cái 01 

Thay mới mặt bảng bằng vật liệu Alu; 

khung sắt cũ, kích thước bảng dài x 

rộng/cao =1,2m x2,0m; in nội dung sơ 

đồ bệnh viện 

 

 

3 
Bảng quy trình khám bệnh 

có BHYT  
Cái 01 

In mới mặt bảng bằng vật liệu bạt; 

khung sắt cũ, kích thước bảng dài x 

rộng/cao = 0,80m  x 1,2m; in quy trình 

khám bệnh có BHYT 

 

 

4 
Bảng quy trình khám bệnh 

không có BHYT  
Cái 01 

In mới mặt bảng bằng vật liệu bạt; 

khung sắt cũ, kích thước bảng dài x 

rộng/cao = 0,80m  x 1,2m; in quy trình 

 

 



TT Tên bảng, biểu 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Nội dung cần làm Đơn giá Thành tiền 

khám bệnh không có BHYT 

5 
Bảng quy định về y đức 

 
Cái 09 

Làm mới thay cho bảng cũ (do đã mục 

nát): Khung sắt, mặt bảng bằng vật liệu 

Alu; kích thước bảng dài x rộng/cao = 

0,80m x 1,2m; in nội dung quy định 12 

điều y đức 

 

 

6 
Bảng nội quy bệnh viện 

 
Cái 09 

Làm mới thay cho bảng cũ (do đã mục 

nát): Khung sắt, mặt bảng bằng vật liệu 

Alu; kích thước bảng dài x rộng/cao = 

0,80m x 1,2m; in nội dung nội quy bệnh 

viện 

 

 

7 Bảng thông tin nội bộ Cái 01 

In chữ bằng giấy Decal dán lên mặt 

bảng cũ; kích thước bảng dài x rộng/cao 

=1,1m x 1,4m; in nội dung thông tin nội 

bộ 

 

 

8 
Bảng số điện thoại đường 

dây nóng  
Cái 09 

Làm mới thay cho bảng cũ (do đã mục 

nát): Mặt bảng bằng vật liệu Alu; kích 

thước bảng dài x rộng/cao = 0,60m x 

0,40m; in số điện thoại đường dây nóng 

 

 

9 Bảng đối tượng ưu tiên Cái 01 Làm mới thay cho bảng cũ (do đã mục   



TT Tên bảng, biểu 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Nội dung cần làm Đơn giá Thành tiền 

khám chữa bệnh  nát): Mặt bảng bằng vật liệu Alu; kích 

thước bảng dài x rộng/cao = 0,60m x 

0,40m; in nội dung đối tượng ưu tiên 

khám chữa bệnh  

10 

Bảng quy định ưu tiên 

khám và xử trí người bệnh 

cấp cứu  

Cái 01 

Làm mới thay cho bảng cũ (do đã mục 

nát): Mặt bảng bằng vật liệu Alu; kích 

thước bảng dài x rộng/cao = 0,60m x 

0,40m; in nội dung quy định ưu tiên 

khám và xử trí người bệnh cấp cứu  

 

 

11 

Bảng sơ đồ Quy trình 

khám bệnh có Xét nghiệm 

và Chẩn đoán hình ảnh  

Cái 01 

Làm mới thay cho bảng cũ (do đã mục 

nát): Mặt bảng bằng vật liệu Alu; kích 

thước bảng dài x rộng/cao = 1,2m x 

0,8m); in nội dung sơ đồ Quy trình 

khám bệnh có Xét nghiệm và Chẩn 

đoán hình ảnh   

 

 

12 
Bảng chuẩn đạo đức nghề 

nghiệp điều dưỡng viên  
Cái 09 

Thay mới mặt bảng bằng vật liệu Alu; 

khung sắt cũ, kích thước bảng dài x 

rộng/cao =1,0m x 1,2m; in nội dung 

chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng 

viên  

 

 



TT Tên bảng, biểu 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Nội dung cần làm Đơn giá Thành tiền 

13 Bảng phân công trực Cái 01 

In mới mặt bảng bằng vật liệu bạt; 

khung sắt cũ, kích thước bảng dài x 

rộng/cao = 1,2m  x 1,2m; in nội dung 

phân công trực 

 

 

14 

 

Bảng hướng dẫn quy trình 

khám sức khỏe  
Cái 01 

Thay mới mặt bảng bằng vật liệu Alu; 

khung sắt cũ, kích thước bảng dài x 

rộng/cao = 0,65m x 0,85m; in nội dung 

hướng dẫn quy trình khám sức khỏe 

 

 

15 

Bảng sơ đồ khoa Khám 

bệnh (đơn nguyên khám 

bệnh) 

Cái 01 

In mới mặt bảng bằng vật liệu bạt; 

khung sắt cũ, kích thước bảng dài x 

rộng/cao = 2,0m x 0,85m; in nội dung 

sơ đồ đơn nguyên khám bệnh  

 

 

16 

Bảng sơ đồ khoa Nội - 

Nhi - Truyền nhiễm (đơn 

nguyên Nội) 

Cái 01 

 

In mới mặt bảng bằng vật liệu bạt; 

khung sắt cũ, kích thước bảng dài x 

rộng/cao = 1,2m x 0,90m; in nội dung 

sơ đồ đơn nguyên Nội  

 

 

17 
Bảng sơ đồ tổ chức Trung 

tâm Y tế huyện Đăk Tô  
Cái 01 

Thay mới mặt bảng bằng vật liệu Alu; 

khung sắt cũ, kích thước bảng dài x 

rộng/cao = 2,5m x 1,3m; in nội dung sơ 

đồ tổ chức Trung tâm Y tế huyện  

 

 



TT Tên bảng, biểu 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Nội dung cần làm Đơn giá Thành tiền 

18 

 

Bảng hướng dẫn về quy 

trình khám bệnh 
Cái 01 

Thay mới mặt bảng bằng vật liệu Alu; 

khung sắt cũ, kích thước bảng dài x 

rộng/cao = thước 0,95 m x 1,35m; in nội 

dung hướng dẫn về quy trình khám bệnh 

 

 

19 

 

Bảng nội quy khoa khám 

bệnh  
Cái 01 

Làm mới thay cho bảng cũ (do đã mục 

nát): Mặt bảng bằng vật liệu Alu, khung 

sắt, kích thước bảng dài x rộng/cao = 

1,2m x 1,2m; in nội dung nội quy khoa 

khám bệnh  

 

 

20 

Bảng niêm yết công khai 

các quy định, chế độ, 

chính sách của đơn vị 

Cái 01 

In chữ bằng giấy Decal dán lên mặt 

bảng cũ; kích thước bảng dài x rộng/cao 

=2,1m x 1,1m; in nội dung niêm yết 

công khai các quy định, chế độ, chính 

sách của đơn vị 

 

 

21 

Bảng tên khoa Y học cổ 

truyền và Phục hồi chức 

năng  

Cái 02 

Làm mới thay cho bảng cũ (do đã bị 

hư): Mặt bảng bằng vật liệu Alu; kích 

thước bảng dài x rộng/cao = 0,70m x 

0,30m; in nội dung tên Khoa   

 

 

22 Bảng  buồng hành chính  Cái 01 

Làm mới bảng buồng hành chính bằng 

vật liệu Alu; kích thước bảng dài x 

rộng/cao = 0,30m x 0,15m 

  



TT Tên bảng, biểu 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Nội dung cần làm Đơn giá Thành tiền 

23 Bảng buồng  cấy chỉ  Cái 01 

Làm mới bảng buồng cấy chỉ bằng vật 

liệu Alu; kích thước bảng dài x rộng/cao 

= 0,30m x 0,15m 

 

 

24 Bảng buồng nội trú  Cái 01 

Làm mới bảng buồng nội trú bằng vật 

liệu Alu; kích thước bảng dài x rộng/cao 

= 0,30m x 0,15m 

 

 

25 Bảng buồng vâtl lý trị liệu Cái 01 

Làm mới bảng buồng vật lý trị liệu bằng 

vật liệu Alu; kích thước bảng dài x 

rộng/cao = 0,30m x 0,15m 

 

 

26 
Bảng buồng âm ngữ trị 

liệu  
Cái 01 

Làm mới bảng buồng âm ngữ trị liệu 

bằng vật liệu Alu; kích thước bảng dài x 

rộng/cao = 0,30m x 0,15m 

 

 

27 
Bảng buồng hoạt động trị 

liệu 
Cái 01 

Làm mới bảng buồng hoạt động trị liệu 

bằng vật liệu Alu; kích thước bảng dài x 

rộng/cao = 0,30m x 0,15m 

 

 

28 Bảng buồng châm cứu  Cái 01 

Làm mới bảng buồng châm cứu bằng 

vật liệu Alu; kích thước bảng dài x 

rộng/cao = 0,30m x 0,15m 

 

 

29 Bảng buồng giác hơi  Cái 01 Làm mới bảng buồng giác hơi bằng vật   



TT Tên bảng, biểu 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Nội dung cần làm Đơn giá Thành tiền 

liệu Alu; kích thước bảng dài x rộng/cao 

= 0,30m x 0,15m 

30 
Bảng buồng xoa bóp bấm 

huyệt  
Cái 01 

Làm mới bảng buồng xoa bóp bấm 

huyệt bằng vật liệu Alu; kích thước 

bảng dài x rộng/cao = 0,30m x 0,15m 

 

 

31 
Bảng số thứ tự giường 

bệnh từ số 01-17 
Cái 17 

Làm mới bảng số thứ tự giường bệnh 

bằng vật liệu Alu; kích thước bảng dài x 

rộng/cao = 0,15m x 0,10m 
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